TÓM TẮT

LÊ QUÍ HÒA BÌNH, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2009. KHẢO SÁT MỘT SỐ CÔNG THỨC PHÂN BÓN VÀ TÌM CÔNG THỨC PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO CAO SU KHAI THÁC TẠI PHƯỚC HÒA, DẦU TIẾNG, LỘC NINH

Giảng viên hướng dẫn: 
TS. Tống Viết Thịnh, Bộ môn NHTN, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam

ThS. Lê Trọng Hiếu, giảng viên trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Để tài nghiên cứu “Khảo sát một số công thức phân bón và tìm công thức phân bón thích hợp cho cao su khai thác tại Phước Hòa, Dầu Tiếng, Lộc Ninh” được tiến hành trên 3 nông trường: lô 9, Nông trường Bố Lá, công ty cao su Phước Hòa (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Lô 54, nông trường Minh thạnh, công ty cao su Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) và lô 347-348, nông trường I, công ty cao su Lộc Ninh (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), thời gian từ tháng 06 năm 2008 đến tháng 07 năm 2009. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu thừa số phân mảnh, 1 lần nhắc lại, 3 khối thiếu, 27 nghiệm thức với các công thức phân [N(kg):P(kg):K(kg)]/năm khác nhau. 

Qua các đợt quan trắc từ tháng 02 năm 2009 đến tháng 06 năm 2009 và kết hợp với những số liệu đã theo dõi trước đây của Bộ môn Nông hóa Thổ nhưỡng, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam đã thu được một số kết quả như sau: hàm lượng dinh dưỡng trong đất trước và sau thí nghiệm biến động không đáng kể. Hàm lượng dinh dưỡng trong lá cao su tăng lên một cách rõ rệt, tuy trước thí nghiệm hàm lượng dinh dưỡng trong lá cao su cũng đã cao nhưng sau thí nghiệm thì đa số các chất dinh dưỡng trong lá như N, P, K đều đạt từ mức cao trở lên. Ngoài ra giữa các chất dinh dưỡng trong đất và trong lá có một số chất có mối tương quan có ý nghĩa như hàm lượng K tổng số trong đất và hàm lượng K trao đổi trong lá. Mối tương quan giữa dinh dưỡng trong đất với yếu tố sinh trưởng vanh thân cũng tìm thấy một tương quan có ý nghĩa giữa K tổng số với mức tăng vanh. Hầu hết các yếu tố dinh dưỡng trong đất và lá cao su tương quan có ý nghĩa với sản lượng ngoại trừ nguyên tố Ca trao đổi trong đất, P, K và Mg tổng số trong lá. Phân bón cũng ảnh hưởng đến mức tăng vanh cao su. 

Qua thí nghiệm nhận thấy sự tăng rõ rệt về năng suất nhưng vẫn chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức với nhau. Bước đầu tìm được công thức phân tối ưu cho 3 vùng thí nghiệm như sau:

Lô 9, CTCS Phước Hòa: 67,96 kg N/ha + 32,79 kg P2O5 + 68,24 kg K2O/ha. 
Lô 54, CTCS Dầu Tiếng: 87,16 kg N/ha + 53,39 kg P2O5 + 79,28 kg K2O/ha.
Lô 347 - 348, CTCS Lộc Ninh: 80 kg N/ha + 60 kg P2O5 + 80 kg K2O/ha.
